
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
_____________

Số: 3193/VPCP-KSTT
V/v kiến nghị, đề xuất của các bộ, 

cơ quan, địa phương trong 
triển khai Đề án 06.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________________________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2024

Kính gửi:

- Bộ trưởng các Bộ: Công an, Quốc phòng, Tư pháp, Tài chính, 

Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông 

vận tải,  Thông tin và Truyền thông, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, 

Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang 

tại Công văn số 222/TTg-KSTT ngày 03 tháng 4 năm 2024, các bộ, cơ quan, 

địa phương đã hoàn thiện và gửi báo cáo 01 năm tình hình triển khai Công văn số 

452/TTg-KSTT ngày 23 tháng 5 năm 2023 và các văn bản chỉ đạo, điều hành của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến triển khai Đề án 06. Theo đó, 

Văn phòng Chính phủ đã tổng hợp 81 kiến nghị, đề xuất của bộ, cơ quan, địa 

phương trong triển khai Đề án 06, liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các bộ, 

cơ quan (xin gửi kèm theo).

Văn phòng Chính phủ trân trọng đề nghị các đồng chí theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao cho ý kiến đối với các nội dung kiến nghị, đề xuất nêu trên, 

gửi về Văn phòng Chính phủ trong ngày 16 tháng 5 năm 2024 để tổng hợp, 

báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trần Lưu Quang (để b/c);
- VPCP: BTCN;
- Lưu: VT, KSTT(2b).NMC

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

Trần Văn Sơn



Phụ lục 
TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT ĐỐI VỚI CÁC BỘ, CƠ QUAN
 (Kèm theo Công văn số:          /VPCP-KSTT ngày       tháng       năm 2024

của Văn phòng Chính phủ)

Số TT Bộ, ngành, địa 
phương kiến nghị Nội dung đề xuất, kiến nghị

I Bộ Công an 

1. Bộ Giáo dục và 
Đào tạo

Hiện nay, việc thu thập dữ liệu người học, người dạy về cơ sở dữ liệu do 
Bộ GDĐT quản lý được thực hiện thông qua các cơ sở giáo dục (không 
thu thập trực tiếp từ chủ thể dữ liệu, không có tương tác của chủ thể dữ 
liệu trên hệ thống phần mềm thu thập), vì vậy, gặp khó khăn trong việc 
bảo đảm nguyên tắc luôn có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu khi thực hiện 
xử lý dữ liệu cá nhân. Do đó, trong quá trình xây dựng Luật Dữ liệu (và 
Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân) đề nghị cơ quan soạn thảo cần quy định rõ 
các trường hợp được phép xử lý dữ liệu cá nhân mà không cần sự đồng ý 
của chủ thể dữ liệu, đặc biệt là đối với cơ quan Nhà nước quản lý cơ sở 
dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

2. Bộ Nội vụ

Đề nghị Chính phủ giao Bộ Công an là cơ quan chủ trì chỉ đạo việc xây 
dựng Đề án vị trí việc làm và phê duyệt vị trí việc làm của Trung tâm dữ 
liệu Quốc gia theo hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, bảo đảm 
phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm. Trong trường hợp cần 
thiết, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với Bộ quản lý ngành, lĩnh vực liên quan 
theo phân công của Chính phủ.

3. Bộ Quốc phòng

Đề nghị Bộ Công an: i) Thống nhất hình thức, phương thức chia sẻ dữ 
liệu công dân đến độ tuổi nhập ngũ phục vụ triển khai các TTHC về lĩnh 
vực nghĩa vụ quân sự trên môi trường trực tuyến; ii) Xây dựng cơ sở pháp 
lý và thống nhất giải pháp kỹ thuật chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác đấu 
tranh, phòng chống tội phạm; iii) Thống nhất giải pháp kỹ thuật cho phép: 
Khai thác dữ liệu dân cư phục vụ quản lý biên giới, thực thi pháp luật trên 
biển; đối chiếu xác thực dữ liệu hồ sơ người dùng; đồng bộ, làm giài dữ 
liệu dân cư.

4. Bộ Tư pháp
Tổ chức tập huấn về kỹ năng sử dụng Phần mềm theo dõi, giám sát Đề án 
06 cho công chức đầu mối của các bộ, ngành, địa phương để phục vụ công 
tác theo dõi, báo cáo được hiệu quả.

5. Bộ Tư pháp

Về nhiệm vụ liên quan đến liên thông 02 nhóm TTHC liên quan đến đăng 
ký khai sinh và đăng ký khai tử: (i) Đề nghị Bộ Công an tạo điều kiện tốt 
nhất cấp số định danh cá nhân, bảo đảm thực hiện việc cấp số định danh 
cá nhân kịp thời giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh cũng như các TTHC 
liên thông; (ii) Đề nghị UBND các tỉnh/thành phố chú trọng đầu tư hạ 
tầng, kỹ thuật, nâng cấp phần mềm hệ thống để kết nối, bố trí trang thiết 
bị cần thiết để phục vụ giải quyết TTHC liên thông, trong đó có việc trang 
bị thiết bị và tập huấn triển khai việc ký số giấy tờ hộ tịch đối với các 
UBND cấp xã; (iii) Đề nghị các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh việc 
tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong việc thực hiện TTHC trực tuyến, 
thực hiện liên thông TTHC; huy động các nguồn lực tại chỗ để hỗ trợ 
người dân thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.
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6. Ngân hàng Nhà 
nước

Bộ Công an tiếp tục hỗ trợ ngành Ngân hàng triển khai kết nối, khai thác 
CSDLQGvDC phục vụ các nghiệp vụ của ngành Ngân hàng hoàn thành 
đúng kế hoạch và đạt hiệu quả cao.

7. UBND tỉnh 
Bắc Ninh

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) - Bộ Công an: 
(1) Hướng dẫn địa phương triển khai sử dụng tài khoản định danh điện tử 
cho người nước ngoài giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; (2) 
Có văn bản phản hồi yêu cầu đăng ký của Sở Thông tin và Truyền thông 
về việc kết nối hệ thống xác thực, định danh điện tử tại Công văn số 
975/STTTT-CNTT ngày 22/9/2023 và Công văn số 1153/STTTT-CNTT 
ngày 06/11/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông.

8. UBND tỉnh 
Bắc Giang

Đề nghị phối hợp với Bộ Tư pháp cập nhật bổ sung tính năng thể hiện lịch 
sử, quá trình cư trú của công dân; duy trì thực hiện tốt Quy chế phối hợp 
số 656/QCPH-HTQTCT-CNTT-C06 ngày 01/6/2023 giải quyết sớm đối 
với các trường hợp sai số định danh cá nhân của trẻ em mới sinh.

9. UBND tỉnh 
Bình Phước

Đề nghị Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) - Bộ 
Công an hỗ trợ địa phương triển khai một số nội dung sau: (1) tiếp tục 
nhập dữ liệu hộ tịch vào hệ thống trên nền CSDLQG về DC trên địa bàn 
tỉnh, cập nhật Sổ hộ tịch trên nền CSDLQG về DC đối với 07 loại sổ (Sổ 
cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; Sổ đăng ký giám hộ; Sổ đăng ký 
chấm dứt giám hộ; Sổ ghi chú ly hôn và Sổ đăng ký thay đổi, cải chính, 
bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc; Sổ đăng ký nhận cha, mẹ, 
con; Sổ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và Sổ cấp bản sao Trích 
lục hộ tịch) và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển 
khai, thực hiện; (2) hướng dẫn việc nhận bàn giao dữ liệu từ C06 đối với 
các các trường hợp đã được nhập đối với 04 loại sổ trước đó (khai sinh, 
khai tử, kết hôn, nuôi con nuôi) theo quy trình nhập liệu số 
1292/HTQTCT-QLHC ngày 20/12/2022 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, 
chứng thực - Bộ Tư pháp và Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội (C06) - Bộ Công an.

10. UBND tỉnh 
Bình Phước

Đề nghị các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Bộ Tài nguyên và Môi trường 
hỗ trợ, hướng dẫn Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc đánh giá an 
toàn thông tin đối với hệ thống thiết bị đang đặt tại Trung tâm dữ liệu tỉnh 
và phần mềm Tài nguyên và Môi trường để đảm bảo liên kết với dữ liệu 
dân cư quốc gia cũng như đảm bảo trong quá trình quản lý, vận hành, khai 
thác cơ sở dữ liệu đất đai trên phần mềm Tài nguyên và Môi trường

11. UBND tỉnh 
Cà Mau

Chỉ đạo Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội – Thư ký Tổ 
Công tác triển khai Đề án 06/CP thực hiện nghiêm việc ký số, gửi văn 
bản trên môi trường điện tử theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại 
Công văn số 452/TTg-KSTT. Hướng dẫn thống nhất thời gian quy định 
chế độ báo cáo định kỳ kết quả triển khai Đề án 06.

12.

UBND các tỉnh: Đà 
Nẵng, Đắk Nông, 
Lai Châu, Quảng 

Trị, Tây Ninh

Bộ Công an sớm có hướng dẫn để bảo đảm từ ngày 01/7/2024 cá nhân, tổ 
chức thống nhất chỉ sử dụng tài khoản định danh điện tử đăng nhập Cổng 
DVC quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh thực 
hiện các TTHC.
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13.
UBND tỉnh 
Đắk Lắk

Đề nghị Cục C06 – Bộ Công an có giải pháp đưa bộ bảng mã của đồng 
bào dân tộc Ê Đê vào Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hỗ 
trợ hiển thị các ký tự đặc biệt của người đồng bào Êđê lên Cổng dịch vụ 
công quốc gia để thuận tiện cho người dân nhập thông tin.
Việc triển khai Đề án 06 yêu cầu các Bộ, Ban, Ngành phải làm sạch dữ 
liệu để kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tuy nhiên, hiện nay 
việc tra cứu làm sạch dữ liệu đang giao cho lực lượng Công an cơ sở. 
Kiến nghị Cục C06 có giải pháp để các Sở, Ban, Ngành có thể tự thực 
hiện tra cứu để làm sạch dữ liệu của mình đang quản lý nhằm giảm tải 
công việc cho lực lượng Công an cơ sở.
Để việc triển khai các Mô hình Camera AI và Mô hình của Đề án 06/CP 
phục vụ công tác phòng, chống khủng bố, biểu tình, bạo loạn trên địa bàn 
tỉnh đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng tiến độ, chất lượng. Đề nghị Cục 
C06 - Bộ Công an (Thư ký Tổ công tác Đề án 06/CP Trung ương) quan 
tâm hướng dẫn, hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk trong việc triển khai trên địa bàn.

14. UBND TP 
Hải Phòng

Nghiên cứu bổ sung tích hợp giấy tờ của người phụ thuộc (đã được xác 
thực) trên ứng dụng VneID, như bảo hiểm y tế cho người phụ thuộc (con).

15. UBND tỉnh 
Khánh Hòa

Hướng dẫn thống nhất chế độ báo cáo định kỳ kết quả thực hiện Đề án 06 
theo Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy 
định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

16. UBND các tỉnh 
Lào Cai, Yên Bái

- Thường xuyên nâng cấp phần mềm CSDL quốc gia về dân cư, đường 
truyền để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, thời gian tiếp nhận và giải quyết 
hồ sơ trên DVC. 
- Nghiên cứu, bổ sung tính năng in, trích xuất nội dung thông tin về nơi 
cư trú trong phần mềm tra cứu thông tin của công dân giữa CSDLQG về 
dân cư kết nối với Cổng Dịch vụ công của địa phương để phục vụ giải 
quyết TTHC tại địa phương. 
- Tiếp tục phối hợp, hỗ trợ các Bộ, ngành, địa phương trong tích hợp, xác 
thực, hiển thị các thông tin, giấy tờ cá nhân trên ứng dụng VNeID, từng 
bước thay thế việc cung cấp giấy tờ cá nhân trong thực hiện các giao dịch, 
TTHC. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện ứng dụng VNeID, đa dạng hóa 
các tiện ích và truyền thông để người dân thuận tiện tham gia sử dụng. 
- Đề nghị liên thông tự động thời hạn thẻ BHYT trong ứng dụng VNeID 
giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu bảo hiểm

17. UBND tỉnh 
Lâm Đồng

Hướng dẫn định mức thuê chuyên gia an ninh mạng bên ngoài để các địa 
phương có cơ sở triển khai thực hiện.

18. UBND tỉnh 
Quảng Bình

Kiến nghị các Bộ, ngành: Công an, Tư pháp, Lao động - Thương binh và 
Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét nâng cấp, hoàn thiện hệ thống, 
phần mềm phục vụ giải quyết TTHC liên thông khai sinh - khai tử theo 
Đề án 06 đảm bảo ổn định, khắc phục độ trễ trong đồng bộ hồ sơ giữa các 
hệ thống thông tin chuyên ngành liên quan đến quy trình liên thông của 
02 nhóm TTHC. Xem xét xây dựng chức năng cho phép công dân bổ sung 
hồ sơ trong trường hợp gửi thiếu, sai thành phần hồ sơ hoặc có giải pháp 
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tự động hóa thẩm định toàn bộ hồ sơ TTHC liên thông trước khi công dân 
gửi hồ sơ.

19. UBND tỉnh 
Quảng Nam

Chủ trì, hướng dẫn đánh giá an toàn thông tin đối với hạ tầng Công nghệ 
thông tin của tỉnh Quảng Nam (IOC, DC, SOC… ) để được kết với Hệ 
thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư để triển khai các nhóm mô hình 
phục vụ công tác lãnh đạo điều hành của tỉnh.

20. UBND tỉnh 
Quảng Ninh

Đề nghị Bộ Công an sớm trang bị máy móc, thiết bị chuyên dùng (máy 
quét mã QR Căn cước công dân, máy đọc thẻ chip Căn cước công dân,...) 
để phục vụ công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công các cấp. Cho phép tích hợp, khai thác thông tin về hộ gia 
đình, tình trạng cư trú của công dân, lịch sử cư trú của công dân để không 
mất nhiều thời gian xác minh.

21. UBND tỉnh 
Thừa Thiên Huế

Kính đề nghị Bộ Công an phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan hướng 
dẫn giải pháp chuẩn hóa, xác thực đối với các dữ liệu chuyên ngành tỉnh 
đã thu thập với Cơ sở DLQG về DC như: Đất đai, giáo dục,...

22. UBND
TP. Hồ Chí Minh

+ Điều chỉnh giảm chi phí xác thực thẻ CCCD, xác thực khuôn mặt đối 
với các thiết bị phục vụ triển khai tại các văn phòng công chứng, chứng 
thực nhằm khuyến khích các cơ sở đầu tư sử dụng trong thời gian đầu 
triển khai. 
+ Nghiên cứu thực hiện giải pháp sử dụng thẻ CCCD làm thẻ đi lại và 
thanh toán trên tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) phục 
vụ việc vận hành khai thác thương mại vào tháng 7 năm 2024 (chi tiết về 
giải pháp, CATP đã nêu tại Công văn số 1760/CATP-PC06 ngày 
09/4/2024 gửi Cục C06). 
+ Hướng dẫn để Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn kết nối, khai thác thông 
tin cư trú của công dân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải 
quyết thủ tục hành chính. 
+ Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 14 tháng 3 năm 2024 của 
Hội đồng nhân dân Thành phố về việc thành lập, chia tách, sáp nhập, đổi 
tên khu phố, ấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (có hiệu lực từ ngày 
01/4/2024), theo đó đã thành lập 4.861 khu phố, ấp trên cơ sở sát nhập và 
phân chia lại các Tổ dân phố, Tổ nhân dân và Khu phố, ấp. Để thực hiện 
Nghị quyết thì Thành phố phải rà soát và điều chỉnh thông tin về địa chỉ 
cư trú của khoảng hơn 11 triệu nhân khẩu. Đề xuất Cục C06 hỗ trợ tích 
hợp chức năng cho phép điều chỉnh cả hộ, nhân khẩu, điều chỉnh theo 
danh sách trên phần mềm tách gộp địa bàn trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư (thay cho việc thực hiện thủ công) để lực lượng Công an Thành 
phố tổ chức thực hiện được nhanh chóng, đảm bảo thời gian, chi phí trong 
quá trình thực hiện, không để ảnh hưởng đến nhu cầu, quyền lợi của người 
dân trong giải quyết thủ tục hành chính. 
+ Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đang kết nối với cơ sở 
dữ liệu quốc gia về dân cư giúp phục vụ dịch vụ công cho người dân số 
lượt truy vấn cơ sở dữ liệu quốc gia được cấp 10.000 lượt/ngày không đủ 
đáp ứng nhu cầu tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Đề xuất được nâng số lượt truy 
vấn của hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố 
đến cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư lên 50.000 lượt/ngày.
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II Bộ Quốc phòng

1
UBND các tỉnh 

Tây Ninh, Cần Thơ, 
Quảng Ninh

Số lượng hồ sơ tiếp nhận giải quyết TTHC hàng ngày rất nhiều và phải 
đảm bảo việc số hóa kết quả đầu vào đầu ra, thiết bị ký số USB do Ban 
Cơ yếu Chính phủ cấp bị hư hỏng. Khi đề nghị thay đổi thì mất nhiều thời 
gian địa phương mới nhận được thiết bị mới thay thế; thủ tục cấp mới 
thiết bị ký số USB do Ban Cơ yếu Chính phủ từ lúc đề nghị cấp cho đến 
khi được cấp mất nhiều thời gian (khoảng 30 ngày mới có kết quả, nhiều 
lúc thậm chí dài hơn) nên không đảm bảo cho đơn vị thực hiện quy trình 
ký số. Đề xuất Ban Cơ yếu Chính phủ rút ngắn thời gian cấp, thay đổi 
thiết bị ký số.

III Bộ Thông tin và Truyền thông

1. Bộ Công Thương

Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành liên 
quan hoàn thiện các Nghị định, Thông tư để tạo hành lang cho chuyển 
đổi số cho các Bộ, ngành, địa phương. Đặc biệt chú trọng vào việc sửa 
đổi Nghị định số 73/2019/NĐ-CP, văn bản số 2589/BTTTT-ƯDCNTT 
về việc hướng dẫn xác định chi phí phát triển nâng cấp phần mềm nội bộ, 
để tháo gỡ các khó khăn khi triển khai các dự án, đề án đầu tư công nghệ 
thông tin, chuyển đối số tại các Bộ, ngành.

2. Bộ Y tế Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục hỗ trợ Bộ Y tế trong việc 
đảm bảo an toàn thông tin.

3. Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam

Hiện nay việc làm sạch thông tin thuê bao di động đã bước đầu đạt kết 
quả khả quan, do đó đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với 
NHNN xem xét phương án phối hợp rà soát, đối chiếu thông tin chủ thuê 
bao di động với thông tin chủ tài khoản đăng ký số điện thoại di động để 
sử dụng dịch vụ Mobile Banking tại các TCTD.

4. UBND tỉnh 
An Giang

Điểm a, khoản 3, Điều 1 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của 
Chính phủ quy định khi giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch 
chung để đăng ký thông tin thuê bao, sử dụng dịch vụ viễn thông di động đối 
với cá nhân phải có “Bản chính hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân hoặc 
thẻ Căn cước công dân còn thời hạn sử dụng đối với người có quốc tịch Việt 
Nam hoặc hộ chiếu còn thời hạn lưu hành tại Việt Nam đối với người có quốc 
tịch nước ngoài”. Do đó, đối với công dân từ đủ 14 tuổi sẽ không đảm bảo 
điều kiện đăng ký Sim chính chủ (do chưa được cấp CMND hoặc thẻ CCCD) 
để đăng ký tài khoản định danh điện tử qua ứng dụng VNeID hoặc tài khoản 
từ Cổng dịch vụ công quốc gia để tham gia thực hiện dịch vụ công trực tuyến 
lĩnh vực cấp mới thẻ CCCD. 

Kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông có giải pháp chỉ đạo tháo gỡ 
vướng mắc trong thực hiện điểm a, khoản 3, Điều 1 Nghị định số 
49/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ để tổ chức thực hiện có 
hiệu quả dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực cấp mới thẻ CCCD.

5. UBND các tỉnh: Bắc 
Ninh, Thái Bình

Bộ Thông tin và Truyền thông tháo gỡ khó khăn trong triển khai xây dựng 
Trung tâm IOC của tỉnh: (1) Ban hành quy chuẩn, thông số kỹ thuật chung 
thống nhất cho trung tâm điều hành giám sát, thông minh IOC. (2) Quy 
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định, hướng dẫn cụ thể về định mức đơn giá chung để xây dựng dự toán, 
định mức, đơn giá khi triển khai thực hiện.

6. UBND tỉnh 
Điện Biên

Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp với các Bộ, 
ngành Trung ương có liên quan hỗ trợ tỉnh kết nối, đồng bộ dữ liệu giữa 
Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh với các Cơ sở dữ liệu quốc 
gia, Cơ sở dữ liệu/Hệ thống thông tin của các Bộ, ngành Trung ương.

7. UBND tỉnh 
Hà Giang

Kiến nghị Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, quan tâm đầu 
tư cho tỉnh Hà Giang về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị công nghệ, phủ sóng 
điện thoại di động, internet, điện sinh hoạt cho các thôn, bản còn trắng 
sóng và chưa có điện lưới để nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân 
dân, đồng thời phục vụ hiệu quả cho công tác Chuyển đổi số và Đề án 06 
(hiện nay, trên địa bàn tỉnh còn 27 thôn “trắng sóng”, 103 thôn chưa có 
điện lưới, tỷ lệ thôn có internet cáp quang chỉ đạt 50%).

8. UBND tỉnh 
Lai Châu

Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các doanh nghiệp viễn 
thông, quan tâm ưu tiên đầu tư hạ tầng trạm thu phát sóng thông tin di 
động tại 189 vùng lõm sóng di động hoặc có sóng di động nhưng sóng 
yếu không đảm bảo trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

9. UBND tỉnh 
Lào Cai

Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo đơn vị chuyên môn tổ 
chức khảo sát, nghiên cứu, xây dựng phương án phủ sóng di động tại 10 
thôn, triển khai hạ tầng cáp quang Internet tại 200 thôn của tỉnh Lào Cai 
để phục vụ thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06/CP, giúp người dân vùng 
sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số có điều kiện được tiếp 
cận các dịch vụ, tiện ích xã hội.

10. UBND tỉnh 
Nghệ An

Sớm ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 
09/04/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của 
cơ quannhà nước, tránh tình trạng địa phương lúng túng trong triển khai, 
thực hiện; Cóvăn bản hướng dẫn chi tiết, thống nhất để các địa phương 
triển khai xây dựngliệu số một các đồng bộ, phù hợp. Chủ trì, phối hợp 
với các Bộ, ngành liên quan sớm có văn bản hướngdẫn về chính sách tỷ 
lệ chỉ ngân sách nhà nước cho chuyển đổi số để các địaphương có căn cứ 
triển khai thực hiện; 

11.
UBND các tỉnh: 

Nghệ An,
Tây Ninh

Sớm ban hành quy định về định mức kinh tế kỹ thuật đối với nội dung 
chi cho hoạt động hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, giấy tờ, trả kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính tại bộ, ngành, địa phương do doanh nghiệp 
cung ứng dịch vụ bưu chính công ích thực hiện.

12. UBND tỉnh 
Quảng Nam

Quan tâm hỗ trợ phát triển hạ tầng viễn thông từ Quỹ viễn thông công ích 
tại các xã vùng núi trên địa bàn tỉnh để đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc, 
chuyển đổi số của địa phương. Hướng dẫn cụ thể cho địa phương trong 
việc ban hành Chính sách tỷ lệ chi tối thiểu và hướng dẫn định mức chi 
cho ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và chính sách thuê 
chuyên gia chuyển đổi số

IV Bộ Tư pháp

1. UBND tỉnh 
Bình Phước

Bộ Tư pháp cần nâng cấp phần mềm hộ tịch điện tử, lý lịch tư pháp nhằm 
kịp thời giải quyết thủ tục hành chính cho người dân; đồng thời, hướng 
dẫn việc thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và 
xác thực điện tử VNeID.
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2. UBND TP
Cần Thơ

Bộ Tư pháp hỗ trợ chức năng để Sở Tư pháp có công cụ theo dõi số liệu 
thống kê, báo cáo về kết quả việc thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính 
liên thông trên phần mềm hộ tịch. 

3. UBND tỉnh 
Phú Thọ

Nâng cấp hệ thống đăng ký và quản lý hộ tịch điện tử, phần mềm lý lịch 
tư pháp đảm bảo ổn định; cung cấp tài khoản để địa phương chủ động tra 
cứu, xác minh thông tin án tích toàn quốc.

4. UBND tỉnh 
Quảng Nam

Sớm nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống thông tin chuyên ngành để khắc phục 
tình trạng quá tải, gián đoạn xảy ra trong quá trình xử lý hồ sơ liên thông 
giải quyết TTHC phục vụ người dân, doanh nghiệp; bổ sung tính năng 
thống kê trên hệ thống thông tin quản lý hộ tịch, khắc phục tình trạng 
chậm đồng bộ hồ sơ giữa phần mềm dịch vụ công liên thông và phần 
mềm đăng ký quản lý hộ tịch điện tử dùng chung.

5. UBND tỉnh 
Điện Biên

Phối hợp với các cơ quan liên quan nâng cấp các phần mềm chuyên ngành 
như hộ tịch, lý lịch tư pháp để đảm bảo việc thực hiện, kết nối, liên thông 
dữ liệu với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, đáp ứng yêu 
cầu thực hiện các TTHC liên thông.

6. UBND tỉnh 
Sóc Trăng

Đề nghị Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Công an thực hiện việc kết nối, chia 
sẻ dữ liệu giữa CSDL hộ tịch điện tử với CSDL quốc gia về dân cư; nâng 
cấp phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư 
pháp; Phần mềm số hóa dữ liệu hộ tịch của Bộ Tư pháp đảm bảo hoạt 
động ổn định, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết TTHC.

7. UBND 
TP. Hồ Chí Minh

Bộ Tư pháp tháo gỡ đối với các trường hợp Giấy khai sinh công dân có 
sử dụng những ký tự đặc biệt; Giấy khai sinh trước năm 1975 nhưng phần 
quốc tịch bỏ và không có tài liệu chứng minh theo Điều 11 của Luật Quốc 
tịch Việt Nam năm 2008.

8. UBND tỉnh 
Thừa Thiên Huế

Đề nghị Bộ Tư pháp, Bộ Công an đồng ý cho tỉnh Thừa Thiên Huế thực 
hiện đối soát, xác thực, làm sạch dữ liệu Hộ tịch được số hóa theo hình 
thức cuốn chiếu nhằm đánh giá dữ liệu đã thu thập của từng đơn vị; đồng 
thời, giảm tải áp lực đối với cấp xã trong việc làm sạch, đối soát dữ liệu.

9. UBND tỉnh 
Yên Bái

Đề nghị Bộ Tư pháp rà soát, sửa đổi bổ sung các văn bản QPPL có liên 
quan quy định về TTHC thành phần hồ sơ phải nộp, xuất trình giấy tờ 
chứng minh nơi cư trú là điều kiện để thực hiện TTHC.

V Bộ Tài nguyên và Môi trường

1. UBND tỉnh
Bình Thuận

Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm xây dựng hệ thống thông tin 
quốc gia về đất đai tập trung, thống nhất từ Trung ương đến địa phương 
theo Quyết định số 3067/QĐ-BTNMT ngày 11/11/2022 về việc phê duyệt 
điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu 
tài nguyên môi trường kết nối liên thông với các cơ sở dữ liệu/hệ thống 
thông tin” để thay thế cho phần mềm Elis do Sở Tài nguyên và Môi 
trường vận hành hiện nay đang phát sinh nhiều lỗi. Sớm ban hành hướng 
dẫn việc làm sạch dữ liệu đất đai về dân cư, áp dụng chung cho tất cả địa 
phương để có cơ sở tiến hành làm sạch dữ liệu thống nhất trên toàn quốc. 
Bổ sung thêm chức năng kết thúc những hồ sơ còn tồn đọng trên cổng 
dịch vụ công.

2. UBND các tỉnh, 
thành phố: Đà Nẵng; 

Bộ TNMT ban hành quy trình, hướng dẫn thực hiện làm sạch dữ liệu đất 
đai, nhà ở, kết nối với phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. hướng 
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Cao Bằng, Đồng 
Nai, Hà Giang, Lạng 
Sơn, Long An, Phú 

Yên, Quảng Trị, 
Sơn La

dẫn các địa phương kết nối các hệ thống thông tin, CSDL chuyên ngành 
có liên quan nhằm đẩy nhanh quá trình là giàu, làm sạch dữ liệu phục vụ 
cho công tác quản lý, điều hành, đặc biệt làm giàu, làm sạch CSDL đất 
đai với Đề án 06 đang trong kế hoạch triển khai thực hiện tại các địa 
phương.

3. UBND tỉnh
Hà Tĩnh

Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, cập nhật công bố bổ sung TTHC 
lĩnh vực đất đai: “Trích đo bản đồ địa chính” vì số lượng hồ sơ này phát 
sinh khá nhiều, lệ phí lớn. Việc ban hành thủ tục này tạo điều kiện cho 
Nhân dân, đồng thời quản lý được nguồn thu theo đúng quy định; có 
hướng dẫn thực hiện việc làm sạch Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

4. UBND tỉnh
Quảng Nam

Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản quy định 
cụ thể về quy trình, thủ tục, loại đất được phép xây dựng và các loại giấy 
tờ liên quan cụ thể khi xây dựng cột anten.

VI Bộ Tài chính

1. Bộ Công Thương

Đề nghị Bộ Tài chính chia sẻ với Bộ Công Thương dữ liệu về tờ khai Hải 
quan (dưới dạng dữ liệu điện tử thay vì cấp tài khoản truy cập như hiện 
nay) để phục vụ các hoạt động chuyên môn của các đơn vị thuộc Bộ Công 
Thương; kết nối, chia sẻ CSDL với Bộ Công Thương về số lượng đơn 
hàng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch qua TMĐT.

2.

UBND các tỉnh, 
thành phố:

Đà Nẵng, Long An, 
Phú Thọ, Quảng Trị

Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm hỗ trợ kinh phí thực hiện 
Đề án còn thiếu theo báo cáo đề xuất của các địa phương. Có chế độ chính 
sách đãi ngộ, động viên đối với lực lượng tham gia thực hiện Đề án các 
cấp.

3.
- Bộ Y tế;

- UBND các tỉnh 
Điện Biên, Lai Châu

Đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo với Chính phủ 
trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hỗ trợ các địa phương về 
nguồn kinh phí để triển khai thực hiện Đề án 06 và chuyển đổi số.

4. UBND tỉnh
Đồng Tháp

Đề nghị Bộ Tài chính và Bộ Công an trang bị thêm các phương tiện, công 
cụ hỗ trợ cho công tác thực hiện Đề án 06 cho địa phương.

VII Bộ Kế hoạch và Đầu tư

1. Bộ Công Thương
Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư chia sẻ với Bộ Công Thương CSDL 
thống kê (dưới dạng dữ liệu điện tử) để phục vụ các hoạt động chuyên 
môn của các đơn vị thuộc Bộ Công Thương.

2. UBND tỉnh 
Bình Phước

Đề xuất Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung thêm trường thông tin trong Khối 
dữ liệu trên Hệ thống đăng ký doanh nghiệp để thực hiện đối chiếu với 
thông tin từ CSDLQG về DC, cụ thể tại các trường thông tin như: thông 
tin về chủ sở hữu, thông tin về các thành viên, thông tin về các cổ đông 
sáng lập và thông tin Người đại diện theo pháp luật. Từ đó, làm cơ sở đề 
xuất bỏ Căn cước công dân trong thành phần thủ tục hồ sơ đề nghị đăng 
ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

3. Quảng Trị

- Sớm đề xuất Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương xây dựng và 
triển khai hệ thống liên thông giữa các cơ quan trong việc khai trình sử 
dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử 
dụng hóa đơn của doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 
122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của Chính phủ. 
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- Phối hợp Bộ Công an triển khai việc chia sẻ, kết nối thông tin trong 
CSDLQG về dân cư đối với các trường hợp cá nhân khi đăng ký thành 
lập mới, để thuận lợi trong việc xác định cá nhân không có quyền thành 
lập doanh nghiệp.
- Phối hợp Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ xem xét, sửa đổi bổ sung Thông tư 
liên tịch số 04/2015/TTLT-BKHĐT-BTC-BNV ngày 28/5/2015 của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ ban hành quy chế phối hợp 
mẫu giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký 
thành lập phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020 và pháp luật chuyên 
ngành để các địa phương làm cơ sở sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp 
quản lý nhà nước phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn hiện 
nay.
- Sớm trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến đăng 
ký kinh doanh được quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Nghị định 
số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh 
nghiệp để phù hợp với điều kiện thực tiễn.
- Sớm ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 23/2024/NĐ-
CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự 
án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật 
quản lý ngành.

4.

Bộ Y tế; UBND các 
tỉnh, thành phố:

Đà Nẵng, Long An, 
Phú Thọ, Quảng Trị, 
Điện Biên, Lai Châu

Đề nghị Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Tài chính tham mưu, trình cấp có thẩm 
quyền bố trí, phân bổ kinh phí để triển khai các nhiệm vụ của Đề án.

VIII Bộ Y tế

1 UBND tỉnh
Hà Tĩnh

Bộ Y tế sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể việc thực hiện các khó 
khăn,vướng mắc, chồng chéo các TTHC đảm bảo việc tiếp nhận, giải 
quyết TTHC theo quy định Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 
15/2023/QH15 ngày 09/01/2023 và Nghịđịnh số 96/2023/NĐ-CP ngày 
30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh.

2 UBND
Tp. Hồ Chí Minh

Bộ Y tế triển khai thực hiện cấp Giấy chứng sinh, Chứng từ điện tử để 
thực hiện có hiệu quả 02 nhóm liên thông “đăng ký khai sinh - đăng ký 
thường trú - cấp bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử - 
thay chủ hộ - xoá đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí”.

IX Bộ Giao thông vận tải

1. UBND tỉnh 
Bình Phước

Kiến nghị Bộ Giao thông vận tải - Cục đường bộ Việt Nam thực hiện cải 
cách TTHC và chuyển đổi số trong ngành Giao thông vận tải, cụ thể nâng 
100% DVC của ngành lên mức độ toàn trình nhằm đáp ứng được nhiệm 
vụ trong công tác triển khai Đề án 06/CP.

2. UBND tỉnh
Quảng Bình

Kiến nghị Bộ Giao thông vận tải xây dựng giải pháp kết nối DVC Cấp 
đổi Giấy phép lái xe của Bộ Giao thông vận tải với CSDLQG về dân cư 
và CSDL về Giấy phép lái xe để tái sử dụng, cắt giảm thành phần hồ sơ 
đính kèm.
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3. UBND tỉnh
Quảng Nam

Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an rà soát, xem xét việc đồng bộ dữ liệu 
từ hệ thống thông tin giấy phép lái xe của Bộ Giao thông vận tải qua ứng 
dụng VNeID, có văn bản hướng dẫn, hoặc hướng dẫn cụ thể thêm thông 
tin trên ứng dụng VNeID để công dân được biết và thực hiện.

4. UBND tỉnh
Quảng Ngãi

Kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải khắc phục 
tình trạng hạn chế về việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến khi hệ thống quá tải.

5. UBND 
TP. Hồ Chí Minh

Cục Đường bộ Việt Nam – Bộ Giao thông vận tải sớm tích hợp, điều 
chỉnh phần mềm quản lý giấy phép lái xe phân hệ cho Cơ sở đào tạo liên 
thông dữ liệu đầu vào từ khi người dân đăng ký học thông qua các trường 
thông tin của thiết bị đọc chip trong thẻ CCCD.

X Bộ Giáo dục và Đào tạo

1 UBND các tỉnh: 
Lào Cai, Yên Bái

Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét gộp thủ tục hành chính Xét, 
duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh THPT là người dân tộc Kinh và 
thủ tục Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh THPT là người dân 
tộc thiểu số theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP thành 01 thủ tục; cấp 
quyền truy cập thông tin cứ trú của học sinh cho tổ xét duyệt trong thời 
gian thực hiện TTHC; tăng thời gian giải quyết TTHC đối với Phòng/Sở 
GD&ĐT thành 10 ngày và UBND cấp huyện/ tỉnh thành 6 ngày.

2 UBND tỉnh 
Lạng Sơn

Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND 
tỉnh Lạng Sơn, Sở Thông tin và truyền thông Lạng Sơn hoàn thiện kết nối 
chia sẻ CSDL ngành Giáo dục Lạng Sơn với CSDL Bộ giáo dục và Đào 
tạo qua trục tích hợp dữ liệu (LGSP) của tỉnh.

XI Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

1. UBND tỉnh
Bình Phước

Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công bố sửa đổi nội dung 
mẫu đơn của thủ tục “Đề nghị việc sử dụng người chưa đủ 13 tuổi làm 
việc” vì hiện nội dung mẫu đơn còn quy định khai nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú

2. UBND tỉnh
Bình Thuận

Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sớm có hướng dẫn kỹ 
thuật để kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin giải 
quyết thủ tục hành chính của tỉnh với Hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu 
người có công với cách mạng.

3. UBND tỉnh 
Điện Biên

Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo Cục Người có 
công có văn bản hướng dẫn triển khai sử dụng phần mềm “Cơ sở dữ liệu 
Người có công với cách mạng”.

4. UBND tỉnh
Đồng Nai

1, Kiến nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho phép Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu mã nguồn, sử dụng cơ sở dữ 
liệu trẻ em của phần mềm quản lý dữ liệu trẻ em và cơ sở dữ liệu phần 
mềm trợ giúp xã hội hệ thống MIS POSASoft để thực hiện kết nối chia 
sẻ và đồng bộ dữ liệu trẻ em, và đối tượng bảo trợ xã hội vào phần mềm 
an sinh xã hội để triển khai thực hiện hiệu quả công tác quản lý trẻ em tại 
địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ làm công tác trẻ em không 
phải cập nhật thông tin trẻ em 02 lần; 
2, Căn cứ quy định tại Điều 17 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 
13/3/2015 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 
61/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 quy định “trong thời hạn 03 tháng kể từ 
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ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao 
động, chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực 
tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định cho 
Trung tâm Dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn 
nhận trợ cấp thất nghiệp; Người lao động được ủy quyền cho người khác 
nộp hồ sơ hoặc gửi qua đường bưu điện nếu thuộc một trong các trường 
hợp: ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền, bị tai 
nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền, 
hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của 
Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn”. Như vậy, thủ tục giải quyết hưởng 
trợ cấp thất nghiệp chưa có quy định về thực hiện trên Cổng dịch vụ công 
của tỉnh. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 
352/SLĐTBXH-VP ngày 30/3/2023 báo cáo về việc thực hiện nộp hồ sơ 
trực tuyến trên Công dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Đồng Nai đối với 
các thủ tục hành chính trợ cấp thất nghiệp. Cục Việc làm, Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 831/CVL-BHTN ngày 
18/4/2023 phản hồi về việc nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công 
của tỉnh Đồng Nai, theo đó đối 11 thủ tục hành chính về lĩnh vực Bảo 
hiểm thất nghiệp theo Quyết định 1872/QĐ-LĐTBXH ngày 22/12/2015 
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định một số 
thủ tục bắt buộc người lao động phải nộp hồ sơ trực tiếp. Do đó, kiến nghị 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có đề xuất, kiến nghị thay đổi quy 
định về phương thức nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 52 Luật 
Việc làm, Điều 17 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 13/3/2015 của 
Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 61/2020/NĐ-CP 
ngày 29/5/2020 nhằm đảm bảo thực hiện đồng bộ việc giải quyết thủ tục 
hành chính trực tuyến theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về tăng 
cường tỷ lệ nộp và giải quyết hồ sơ trực tuyến theo quy định

5. UBND các tỉnh:
Lào Cai, Yên Bái

Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo Cục Bảo trợ xã 
hội, Cục Người có công phối hợp với công ty cung cấp phần mềm khẩn 
trương khắc phục những lỗi hệ thống để địa phương kịp thời hoàn thiện 
cập nhật, bổ sung đầy đủ dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội còn thiếu theo 
yêu cầu của hệ thống; khắc phục lỗi ký số, điều chỉnh quy trình thực hiện 
giải quyết hồ sơ trực tuyến được toàn trình trên Hệ thống đăng ký, giải 
quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến và dịch vụ công liên thông hỗ 
trợ mai táng phí.

6. UBND tỉnh
Quảng Nam

Xem xét nâng cấp, bổ sung chức năng phần mềm đáp ứng liên thông vừa 
giải quyết mai táng phí vừa có thể giải quyết trợ cấp một lần, trợ cấp tuất 
để người dân, cán bộ thực hiện không phải làm 02 lần trên một hồ sơ và 
bổ sung nhóm đối tượng người có công hưởng mai táng phí.

7. UBND tỉnh
Thái Bình

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tháo 
gỡ những khó khăn vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính trên 
Cổng dịch vụ công đối với thủ tục Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp.

8. UBND tỉnh 
Tiền Giang

Kiến nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sớm tham mưu Chính 
phủ trình Quốc hội sửa đổi Luật Việc làm phù hợp Đề án 06.
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XII Bộ Nội vụ

1. Bộ Tư pháp

Nghiên cứu, có giải pháp về nguồn nhân lực thực hiện Đề án 06 cho các 
bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là cần bổ sung biên chế cho đơn vị đầu 
mối thực hiện Đề án 06; đồng thời, có cơ chế khen thưởng để động viên 
kịp thời đối với nguồn nhân lực này để tạo động lực và tăng trách nhiệm 
từ mỗi cá nhân, tập thể trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

2.
UBND các tỉnh:
Khánh Hòa, Lai 

Châu

Đề xuất Bộ Nội vụ nghiên cứu đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành chính 
sách hỗ trợ đặc thù cho đội ngũ cán bộ thực hiện Đề án 06 trên phạm vi 
cả nước.

3. UBND tỉnh 
Lâm Đồng

Hướng dẫn về cơ chế tiền lương, phụ cấp đặc thù cho lực lượng chuyên 
trách về an toàn thông tin mạng, an ninh mạng trong các cơ quan, tổ chức 
nhà nước.

XIII Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

1. UBND tỉnh 
Hà Giang

Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước đề nghị các tổ chức thanh toán trung gian, 
ngân hàng thương mại có chính sách để miễn giảm phí dịch vụ liên quan 
đến thanh toán không dùng tiền mặt như thanh toán dịch vụ công trực 
tuyến, phí giao dịch, phí mở thẻ, phí duy trì, phí tin nhắn SMS và bổ sung 
xây dựng các chi nhánh, các điểm giao dịch ATM phục vụ công tác chi 
trả trợ cấp không dùng tiền mặt cho các đối tượng hưởng trợ cấp an sinh 
xã hội và thu học phí, các khoản phí khác không dùng tiền mặt trong 
trường học.

2. UBND tỉnh
Quảng Bình

Kiến nghị Ngân hàng nhà nước Việt Nam phối hợp với Bộ Công an hướng 
dẫn các ngân hàng kết nối hệ thống thông tin ngành ngân hàng với 
CSDLQG về dân cư để phục vụ tra cứu, xác thực thông tin khách hàng 
vay.

3. UBND tỉnh
Sơn La

Có chỉ đạo, hướng dẫn đối với các Chi nhánh Ngân hàng tại địa phương 
triển khai giải pháp ứng dụng dữ liệu dân cư trong đánh giá khả tín khách 
hàng vay phục vụ cho vay an sinh xã hội

XIV Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

1.
UBND các tỉnh:
Thanh Hòa, Sơn 

La

Đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Hoàn thiện hệ thống phần mềm 
nghiệp vụ đặc biệt các phần mềm hỗ trợ công dân sử dụng DVC trực 
tuyến góp phần đẩy nhanh tỷ lệ công dân sử dụng DVC trực tuyến trong 
lĩnh vực BHXH; đôn đốc các tổ chức ngân hàng thực hiện nghiêm quy 
định về thanh toán song phương trong lĩnh vực thu, chi bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

2. UBND 
TP. Hồ Chí Minh

Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định rõ cấp bản giấy bảo hiểm y tế cho 
trẻ em dưới 6 tuổi đảm bảo phù hợp với số ngày thực hiện trong quy trình 
liên thông “Đăng ký khai sinh – đăng ký thường trú – cấp bảo hiểm y tế 
cho trẻ dưới 6 tuổi”. Bổ sung thủ tục “Thay chủ hộ” vào nhóm thủ tục 
hành chính đăng ký khai tử - xoá đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng 
phí thành nhóm thủ tục liên thông “Đăng ký khai tử - thay chủ hộ - xoá 
đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí”.




